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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Số:          /BC-LTT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2021 
BÁO CÁO

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

A. Trụ sở chính.
I. Ngành, nghề: MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm đăng ký bổ sung: 
· Cao đẳng: 50 sinh viên

· Trung cấp: 50 sinh viên

1. Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành đào tạo. (PHÒNG TS-ĐT)
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: ........ phòng.
Số phòng/ xưởng thực hành ngành.............. xưởng.

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP)
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	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng
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3. Nhà giáo (PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: ..  nhà giáo

b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ nhà giáo quy đổi: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 05 nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Phạm Quang Vũ
	Thạc sĩ
	CĐ, ĐH
	CC nghề Quốc Gia Bậc III
	Tổ chức sản xuất
Dự toán công trình;

Tổ chức điều hành sản xuất;
	08

	2
	Trình Minh Phong
	Thạc sĩ
	CĐ, ĐH
	CC nghề Quốc Gia Bậc III
	Vẽ kỹ thuật.

Vật liệu xây dựng.
	06

	3
	Nguyễn Trọng Thạch
	Thạc sĩ
	CĐ, ĐH
	CC nghề Quốc Gia Bậc III
	Thực hành tin học ứng dụng;

Gia công mặt phẳng , mặt cong;

Gia công mộng;

Hoàn thiện bề mặt sản phẩm.
	10

	4
	Huỳnh Văn Quang
	Thạc sĩ
	CĐ, ĐH
	
	An toàn lao động
Điện kỹ thuật
	07

	5
	Trần Ngọc Tuấn
	Kỹ sư
	CĐ, ĐH
	
	Chuẩn bị nguyên vật liệu

Quản trị kinh doanh;

Marketing căn bản; 
	08


· Nhà giáo thỉnh giảng: 02 nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1
	Bành Đức Duy
	Thạc sĩ
	CĐ, ĐH
	CC nghề Quốc Gia Bậc III
	Thiết kế mẫu sản phẩm mộc xây dựng và trang trí;

Làm cầu thang; Đóng đồ mộc dân dụng

nội thất.
	11

	2
	Đào Công Muôn
	Kỹ sư
	CĐ,ĐH
	CC nghề Quốc Gia Bậc III
	Pha Phôi

Làm khuôn cửa, cánh cửa, làm ván khuôn; 
Làm tủ bếp;

Ốp lát dầm sàn trần tường;

Làm sườn mái dốc, 
	13


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)

4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy (PHÒNG TS-ĐT + KHOA + THƯ VIỆN)
a. Tên chương trình: MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 02 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 01 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

b. Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành nghề (Có liệt kê trong từng chương trình môn học của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo).
II. Phân hiệu/ địa điểm đào tạo khác: Không có

Nơi nhận:             
HIỆU TRƯỞNG
- Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.

TS. Phạm Hữu Lộc
7

